[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT, TẾT VÀ MÙA XUÂN
                  (Thực hiện 4 tuần, Từ ngày 13/01/2025 - 14/02/2025)
	        MỤC TIÊU 
	                NỘI DUNG 
	           HOẠT ĐỘNG

	1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	10. Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở 
 
	- Không cười đừa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt ...
- không tự lấy thuốc uống 
- Không leo trèo lên bàn ghế , lan can
- Không nghịch ngợm các vật sắc nhọn 
- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	b. Phát triển vận động

	11 Trẻ thực hiện được các động trong bài tập thể dục theo hướng dẩn.

	- Hô hấp: hít vào, thở ra
- Tay:  Co và duỗi tay
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước
- Quay sang phải sang trái 
Nghiêng người sang trái sang phải ,ngồi xổm đứng lên ,bật tại chổ .
- Co duổi chân.
	
- Thể dục sáng 
- Bài tập phát triển chung

	12. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thược hiện vận động

	-  VĐCB: “ Đi trên ghế thể dục”
+ TCVĐ: “ Gà trong vườn rau”
	*Hoạt động hoc:
-  VĐCB: “ Đi trên ghế thể dục”
+ TCVĐ: “ Gà trong vườn rau”

	13. Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động


	
	-  VĐCB: “Ném xa bằng 1 tay”
+ TCVĐ: gió thổi cây nghiêng
	- Hoạt động học 
- VCĐB: -  Ném xa bằng 1 tay.
+ TCVĐ: gió thổi cây nghiêng

	  15 .Thể hiện nhanh mạnh , khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
 
	-VĐCB: “ Bật liên tục về phía trước, ném trúng đích thẳng đứng”
TCVĐ: Gieo hạt

	- Hoạt động học 
-VĐCB: “ Bật liên tục về phía trước, ném trúng đích thẳng đứng”
TCVĐ: Gieo hạt

	2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	a. Khám phá khoa học

	24. Trẻ biết nhận ra một vài môi quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi. 
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật ,cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.
Hiện tượng nắng mưa , nóng lạnh ...
- Một số dấu hiệu nổi bật như ngày và đêm. ,ích lợi của nước....
	- Hoạt động hàng ngày.
- Hoạt động học
+Cây xanh và môi trường sống.
+ Một số loại hoa.
+ Một số loại rau, quả
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều
+ Xem tranh về các loại rau, củ, quả.
+ Chơi lô tô về các loại củ quả.

	                                  b. Làm quen với toán

	34. Trẻ biết  kể tên một số lễ hội ngày khai giảng , tết trung thu ... qua trò chuyện tranh ảnh 

	· Ngày tết quê em

	- Hoạt động học 
- Bé vui đón tết mừng xuân
- Hoạt động góc
-Hoạt động chiều

	                                                      c. Khám phá xã hội

	40. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản  và sao chép lại
	- Xếp xen kẽ .

	- Hoạt động học 
Xếp xen kẽ 1 - 1
- Hoạt động góc:
+ Trò chơi xếp xen kẽ 1 – 1.

	                                                 3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	a. Nghe hiểu lời nói

	45.  Trẻ  hiểu nghĩa từ khái quat gần gũi : Quần áo , đồ chơi , hoa quả .....
	- Hiểu các từ chỉ người ,tên gọi đồ vật ,sự vật ,hành động,hiện tượng gần gủi quen thuộc.
	- Hoạt động học : 
Tìm hiểu về một số loại hoa – quả
- Hoạt động chiều



	51. Trẻ biết  đọc thuộc bài thơ , ca dao , đồng giao 
	- Nghe cá bài hát , bài thơ, ca dao, đồng dao , tục ngữ , câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi.
-Đọc thơ , ca dao, dồng giao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động học 
- Cây dây leo (Nhân Từ)
- Bắp cải xanh (Phạm Hổ)
- Tết đang vào nhà ( Nguyễn Hồng Kiên)
- Hoạt động chiều
- Hoạt động góc
- Đọc các bài thơ về chủ đề.

	52.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn .
	- Nghe hiểu nội dung truyện ,kể chuyện phù hợp với độ tuổi.
- Kể một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
	- Hoạt động học 
- Cây táo (Thùy Dương)
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều
- Làm quen các câu chuyện về chủ đề.

	54.Sử dụng các từ „vâng ạ „ “Dạ „
„“thưa.“. Trong giao tiếp .
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
	 Hoạt động đón, trả trẻ.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Trò chuyện và giáo dục trẻ vâng lời, lễ phép với người lớn.

	                                     4. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	61. Trẻ biết chú ý nghe,thích được hát theo vổ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát ,bản nhạc, thích nghe đọc thơ ,đồng dao,ca dao,tục ngữ ,thích nghe kể chuyện...

	- Mùa xuân ơi (Nguyễn Ngọc Thiện)
- Hoa thơm bướm lượn (Dân ca quan họ Bắc Ninh)
- Ngày tết quê em (Từ Huy)
  - Lý cây bông (Dân ca Nam bộ)

	- Hoạt động học:
- Mùa xuân ơi (Nguyễn Ngọc Thiện)
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Hoa thơm bướm lượn (Dân ca quan họ Bắc Ninh)
- Ngày tết quê em (Từ Huy)
  - Lý cây bông (Dân ca Nam bộ)

	62. Trẻ biết  hát tự nhiên ,hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu ,lời ca bài hát
	- Hoạt động học 
- Màu hoa (Hồng Đăng)
- Lá xanh (Hoàng Văn Yến)
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Hát các bài hát về chủ dề

	63.  Trẻ thích vận động theo nhịp bài hát ,bản nhạc.(vổ tay theo phách ,nhịp,,vận động minh họa.)
	- Vận động đơn giản theo nhịp của bài hat,bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gỏ đệm theo phách,nhịp.
	- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Hát và vận động các bài hát về chủ đề

	65.Vẽ các nét thăng ,xiên, ngang ,tao thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo rẩn phẩm.
	* Hoạt động học 
- Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí
- Vẽ những bông hoa bằng vân tay
- Cắt dán bánh chưng.
- Hoạt động góc: Vẽ, Tô màu cây ăn quả
- Hoạt động chiều

	66. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	+ Nặn rau ăn củ, quả
+ Các các loại hoa, quả

	- Hoạt động chiều
- Hoạt động góc

	 72. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	Nhận hình đoán tên bài hát, hát theo hình vẽ.
	* Hoạt động học:
- Nhận hình đoán tên bài hát, hát theo hình vẽ.

	                                        5 . LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI 

	83. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi trong nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận với bạn
- Nhận biết hành vi“ đúng,,  „sai“ “Tốt, Xấu „
	- Hoạt động góc
- Hoạt động hàng ngày.

	85. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy  định

	- Biết tiết kiệm nước.
- Giử gìn vệ sinh môi trường
- Bảo vệ chăm sóc con vật,và cây cối
	- Hoạt động hàng ngày
Trò chuyện và giáo dục trẻ biết những quy định trong trường và các quy định đơn giản












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:  CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG
(Thời gian thực hiện 1 tuần. Từ ngày 13/01 –  17 /1 /2025)
	         Thứ 
 HĐ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ - chơi: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ nhẹ nhàng, niềm nở. Cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp.
- Chơi: Hướng trẻ vào góc  chơi trẻ thích
- Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp1, tay2, bụng3, chân1 kết hợp với 
Bài hát “Em yêu cây  xanh”

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH: Tìm hiểu về một số loại cây xanh
	LVPTNT
 Toán
Xếp xen kẻ 1 - 1

	  LVPTTC
TD:VĐCB: 
Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: " Gió thổi cây nghiêng"
	LVPTNN: Thơ:
“Cây dây leo” ( Xuân Tửu)

	LVPTTM
ÂM NHẠC:
- NDTT : DH: "Lá xanh"
- NDKH: TC: Nhận hình đoán tên bài hát.

	
Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sỹ
- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây công viên cây xanh, lắp ghép cây xanh.
- Góc học tập: + Xem tranh ảnh về cac loại cây, xếp xen kẽ, ô cửa bí mật
                         + Xem tranh về các loại cây
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xé dán, tô màu về các loại cây. Biểu diễn các bài hát về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây, gieo hạt, chăm sóc cây

	 Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Lắng nghe âm thanh xung quanh bé, Bồn hoa ,Cây phượng, cây đậu leo, cây xoài.
- TCVĐ: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp, lá và gió, chồng nụ chồng hoa, kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường, chơi theo ý thích

	
Hoạt động chiều
	- Cho trẻ làm quen trò chơi: “Tung bóng”. Chơi tự chọn ở các góc.
- Thực hiện vở chủ đề. Chơi tự chọn ở các góc
-  Cho trẻ làm quen bài thơ “Cây dây leo”
- Làm quen với bài hát " Lá xanh”. Lắng nghe làn điệu dân ca.
- Lao động vệ sinh,nêu gương cuối tuần







            KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VUI ĐÓN TẾT 
        (Thời gian thực hiện 1 tuần.Từ ngày 20/1 – 24/01/ 2025)
	         Thứ 
 HĐ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ nhẹ nhàng, niềm nở. Cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp.
- Chơi: Cô hướng trẻ vào các góc chơi trẻ thích.
- Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp 4, tay 2, bụng 4, chân 2,  kết hợp với 
Bài hát “Sắp đến tết rồi”

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH:
- Bé vui đón tết 
	LVPTTM:
Tạo hình:
 “Cắt dán bánh chưng" 

	  LVPTTC
Thể duc: 
- VĐCB: “Trườn theo hướng thẳng”
- TCVĐ: "Kéo co"
	LVPTNN:
Thơ : “ Tết đang vào nhà”
	 LVPTTM
- NDTT : VTTN:        “Săp đến tết rồi"
- NDKH: NH 
“ Mùa xuân ơi”

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	 - Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ, Cửa hàng bánh kẹo ngày tết, quần áo ngày tết.
- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn hoa mùa xuân, lắp ghép các loại hoa.
- Góc học tập- Góc sách:   Xem tranh về ngày tết, mùa xuân
- Góc nghệ thuật: Làm bánh chưng ngày tết, tô màu các loại hoa mùa xuân
Biểu diễn các bài về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
* Giao lưu  Erobich bài: “ Mùa Xuân ơi” với lớp A, C

	
Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa đào, quan sát cây hoa hồng, nghe kể chuyện về ngày tết, vẽ hoa mùa xuân, đọc thơ ca đồng dao, vẽ bánh chưng
- TCVĐ: Gieo hạt, chồng nụ chồng hoa, lá và gió,cây cao cỏ thấp, lộn cầu vồn
- Chơi tự do:  Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường. 

	
Hoạt động chiều
	- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Chồng nụ chồng hoa. Thực hiện vở chủ đề: 
- Nghe hát dân ca, chơi tự chọn
- Sinh hoạt chuyên môn
- Làm quen bài hát và cách vận động theo nhịp: “ Sắp đến tết”
- Lao động vệ sinh cuối tuần, nêu gương trả trẻ. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.





           



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI HOA, QUẢ
(Thời gian thực hiện 1 tuần. Từ ngày 03 /02 – 07/ 02/ 2025)
	           Thứ 
 HĐ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	Đón trẻ - chơi - thể dục sáng
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ nhẹ nhàng, trao đổi về tình hình học của trẻ.
- Chơi: Hướng trẻ vào các góc chơi
- Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp 2, tay 2, chân 2, bụng 2, kết hợp với 
bài hát “Em yêu cây xanh”.

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH:
Tìm hiểu về  một số loại hoa
	LVPTMT:
Tạo hình: 
Vẽ những bông hoa bằng vân tay.

	LVPTTC
Thể duc: 
- VĐCB: Đi trên ghế thể dục
- TCVĐ: “Gà trong vườn rau”
	LVPTNN:
 Truyện:  
Cây táo


	LVPTTM
Âm Nhạc:
- NDTT : DH: “Màu hoa”
- NDKH : TCAN: Hát theo hình vẽ

	Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ, cửa hàng bán hoa, cửa hàng thực phẩm
- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây dựng vườn hoa, vườn cây ăn quả của bé
- Góc học tập- Góc sách: Xem tranh về các loại hoa, đọc thơ, kể chuyện theo tranh
- Góc nghệ thuật: Vẽ , nặn, xé dán, tô màu các loại hoa, quả. Hát, vận động các bài liên quan đến chủ đề.
-  Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn hoa của lớp.
* Giao lưu erobich bé A

	

Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát các cây hoa trong trường, trò chuyện về các loại hoa, , vẽ hoa trên sân, hoa lá bỏng, hoa lá bỏng
- TCVĐ: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp, lộn cầu vồng, chồng nụ chồng hoa, nu na nu nống
- Chơi tự do: chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân.

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới  “Chọn hoa".
- Nghe hát dân ca, chơi tự chọn
- Làm quen truyện: “Cây táo”
- Làm quen BH: “Màu hoa”
- Lao động vệ sinh, Nêu gương cuối tuần.









KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU – CỦ
  (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 10/02 - 14/02/2025)
	         Thứ 
 HĐ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
Đón trẻ - chơi -  thể dục sáng
	-  Đón trẻ: Cô đến sớm quét dọn vệ sinh sạch sẽ, đón trẻ vào lớp vui vẻ
- Chơi: hướng trẻ vào góc chơi
- Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp 3, tay 3, bụng 3, chân 3  kết hợp với 
Bài hát “ Em yêu cây xanh”

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH:
Tìm hiểu về một số loại rau – củ.

	   LVPTTM
Tạo hình: 
Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí
	  LVPTTC
VĐCB: “Bật về phía trước”
TCVĐ: “Gieo hạt”
	LVPTNN
Thơ: 
Bắp cải xanh
 (Phạm Hổ)
	 LVPTTM
Âm Nhạc:
Biểu diễn cuối chủ đề

	
Chơi,hoạt động ở các góc 
	
- Góc phân vai: Gia đình, bác sỹ, cửa hàng bán rau quả sạch, cửa hàng thực phẩm
- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây vườn rau của bé
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các loại rau, quả. Nhận biết số lượng 3 và đếm
- Góc nghệ thuật: + Vẽ, nặn , xé dán, tô màu về các loại rau quả
                               + Hát và sử dụng gõ điệm theo tiết tấu các bài về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc rau 


	Chơi ngoài trời
	
- HĐCMĐ: Quan sát cây rau xà lách , bắp cải, vẽ các loại rau, củ trên sân , đọc thơ ca đồng dao. Sự thay đổi của cây bàng ,
- TCVĐ: Gieo hạt, cây cao cỏ thấp, lá và gió, lộn cầu vồng, Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường.


	
Hoạt động chiều
	
- Cho trẻ  chơi trò chơi: “Cây cao cỏ thấp”. Thực hiện vở thủ công 
- Nghe hát dân ca: Hoa thơm bướm lượn, hoa trong vườn.
- Làm quen bài thơ “Bắp cải xanh”
- Làm quen BH “Cây bắp cải” và  cách VTTN
- Lao động vệ sinh nhóm lớp, Nêu gương cuối tuần



       











